
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày       tháng        năm  2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: ;Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy” năm 2023 
của Trường Cao đẳng Quảng Nam

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 cúa Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội-nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 
của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm 
duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 
chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về 
việc Quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, 
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hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trường 
Cao đẳng Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về 
việc mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2023 của Trường Cao đẳng 
Quảng Nam;

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Quảng Nam tại Tờ trình số 73/TTr-
CĐQN ngày 24/7/2023; Công văn số 188/CĐQN-KHTC ngày 09/8/2023 và Sở Tài 
chính tại Báo cáo số 2522/BC-STC ngày 04/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết 
bị phục vụ giảng dạy năm 2023 của Trường Cao đẳng Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: : Mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2023 của Trường 
Cao đẳng Quảng Nam.

2. Giá gói thầu: 1.349.916.000 đồng (Một tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu, 
chín trăm mười sáu ngàn đồng).

(Mức giá trên đã bao gồm thuế, phí các loại; chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài 
đặt; chi phí đào tạo quản trị vận hành hệ thống; bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn 
của nhà sản xuất).

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh được UBND tỉnh cấp 
tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

4. Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trường Cao đẳng Quảng Nam.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý III/2023.
8. Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Trường Cao đẳng Quảng Nam: chịu trách nhiệm quy định rõ quy cách, 

tính năng, thông số kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, mua sắm và thanh quyết toán theo quy định; 
đồng thời trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà thầu, phải báo cáo kết quả thực hiện và gửi Quyết định về phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu về Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Tổ chức thực 
hiện các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự thủ tục quy định.
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Tài chính 
kiểm tra hoạt động đấu thầu của Trường Cao đẳng Quảng Nam theo đúng quy 
định tại khoản 3 Điều 125 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 
phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam; Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Sở LĐ TB&XH;
- Các CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH.

KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn



Đvt: đồng.

TT Tên thiết bị  
Đơn vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

I THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 305.047.000

I.1 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG      293.804.000 

1 Ống nhòm Cái 4         6.300.000 25.200.000      

2 Địa bàn Cái 4         2.600.000 10.400.000      

3 Thước chỉ huy Cái 5              67.000 335.000           

4 Mặt nạ chống độc Cái 4            480.000 1.920.000        

5 Mô hình súng trường CKC cắt bổ Khẩu 5         6.680.000 33.400.000      

6 Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ Khẩu 5         6.680.000 33.400.000      

7 Mô hình súng tiểu liên AK47 hoán cải Khẩu 5       11.808.000 59.040.000      

8
Máy bắn tập MBT-03 (hai súng, không bao 

gồm máy tính)
Bộ 1       85.440.000 85.440.000      

9 Kính kiểm tra đường ngắm Cái 4            140.000 560.000           

10 Dụng cụ băng bó cứu thương Bộ 5         1.344.000 6.720.000        

11 Cáng cứu thương Cái 4         2.250.000 9.000.000        

12
Tủ sắt đựng súng và thiết bị (Kiểu dán như tủ 

đựng súng của QĐNDVN)
Cái 2       11.472.000 22.944.000      

13 Tranh GDQP cao đẳng, đại học Bộ 3            890.000 2.670.000        

14 Giá đặt súng Cái 5            555.000 2.775.000        

I.2 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 11.243.000      

1 Bóng chuyền Quả 30            239.000 7.170.000        

2 Còi Cái 4              91.000 364.000           

3 Lưới bóng chuyền Tấm 7            307.000 2.149.000        

4 Bàn đạp xuất phát Bộ 2            780.000 1.560.000        

II NGHỀ CÔNG NGHỆ HÀN 44.100.000      

1 Mỏ hàn cắt hơi Bộ 6         1.950.000 11.700.000      

2
Eto kẹp cơ khí  

(Kìm kẹp phôi)
Cái 12         2.700.000 32.400.000      

III NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ 367.200.000    

1 Băng thử máy phát, máy đề tích hợp Cái 1     161.760.000 161.760.000    

2 Tủ đồ nghề 350 chi tiết Cái 2     102.720.000 205.440.000    

IV NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG 208.170.000    

1 Máy pha cà phê Cái 2       64.500.000 129.000.000    

2 Máy xay cà phê CARIMALI Cái 2         7.160.000 14.320.000      

3 Máy xay sinh tố Cái 2         4.180.000 8.360.000        

4 Máy bào (xay) đá Cái 2            950.000 1.900.000        

5 Máy vắt cam Cái 2            782.000 1.564.000        

6 Ấm siêu tốc Cái 2            768.000 1.536.000        

7 Quầy bar Cái 1       20.592.000 20.592.000      

8 Bàn pha chế Cái 2            489.000 978.000           

9 Tách cà phê capuchino Bộ 20              48.000 960.000           

10 Tách café/trà Cái 20              38.000 760.000           

11 Đĩa kê tách trà/cà phê Cái 20              24.000 480.000           

12 Chân và xô để đá Bộ 2            705.000 1.410.000        

13 Ly Tulip Bộ 4            384.000 1.536.000        

14 Ly nước (goblet) Bộ 4            225.000 900.000           

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh  tháng    năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục



15 Ly tròn cao Highball Bộ 4            177.000 708.000           

16 Ly tròn thấp (Rock) Bộ 4            249.000 996.000           

17 Ly sâm panh Champagne Flute Bộ 4              78.000 312.000           

18 Ly sâm panh Champagne Saucer Bộ 4              74.000 296.000           

19 Ly vang đỏ (red wine) Bộ 4            465.000 1.860.000        

20 Ly vang trắng (white wine) Bộ 4            403.000 1.612.000        

21 Ly bia (Pilsner) Bộ 4            158.000 632.000           

22 Ly bia tươi (Beer mug) Bộ 4            312.000 1.248.000        

23 Ly Brandy Snifter Bộ 4            259.000 1.036.000        

24 Ly Cocktail/Martini Bộ 4            403.000 1.612.000        

25 Ly Hurricane/Poco Grand Bộ 4            441.000 1.764.000        

26 Ly Irish Coffee Bộ 4            273.000 1.092.000        

27 Ly Margarita Bộ 4            264.000 1.056.000        

28 Ly sherry Bộ 4            460.000 1.840.000        

29 Ly shooter Bộ 4            129.000 516.000           

30 Ly shot Bộ 4              96.000 384.000           

31 Bình đựng nước Cái 2              88.000 176.000           

32 Bình lắc tiêu chuẩn cỡ lớn Bộ 6 288.000           1.728.000        

33 Bình lắc Boston Bộ 6            129.000 774.000           

34 Thảm chống trơn Cái 6            163.000 978.000           

35 Thùng đựng đá Cái 1            561.000 561.000           

36 Thớt cỡ nhỏ Cái 3              96.000 288.000           

37 Chày dầm Cái 3              81.000 243.000           

38 Dụng cụ đong 2 đầu cỡ lớn Cái 3              72.000 216.000           

39 Dụng cụ đong 2 đầu cỡ trung Cái 3              43.000 129.000           

40 Kẹp vắt chanh Cái 2              70.000 140.000           

41 Thìa pha chế Cái 5              38.000 190.000           

42 Lược đá Cái 5              59.000 295.000           

43 Vá đá (xúc đá) Cái 5              48.000 240.000           

44 Vòi rót rượu Cái 10                7.000 70.000             

45 Ca đánh sữa Cái 6              24.000 144.000           

46 Phin cà phê Cái 1              52.000 52.000             

47 Cân điện tử Cái 2            273.000 546.000           

48 Lót ly Cái 10              14.000 140.000           

V NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 425.399.000    

1 Máy vi tính Bộ 2       21.150.000 42.300.000      

2 Bàn ghế vi tính Bộ 2         3.212.000 6.424.000        

3 Bảng di động Cái 1         1.824.000 1.824.000        

4 Bút trình chiếu Cái 3            912.000 2.736.000        

5 Điện thoại để bàn Cái 2            763.000 1.526.000        

6 Quầy lễ tân Cái 1         4.685.000 4.685.000        

7 Giá để chìa khóa Cái 1         1.300.000 1.300.000        

8 Két an toàn cá nhân Cái 1         2.699.000 2.699.000        

9 Xe đẩy hành lý 1         5.050.000 5.050.000        

10 Đồng hồ treo tường Cái 10            220.000 2.200.000        

11 Ấm siêu tốc Cái 2            758.000 1.516.000        

12 Tivi Cái 1       16.176.000 16.176.000      

13 Tủ lạnh (minibar) Cái 1         2.736.000 2.736.000        

14 Tủ quần áo Cái 1         7.000.000 7.000.000        

15 Bộ bàn, ghế Bộ 1         2.225.000 2.225.000        

16 Giá hành lý Cái 1         4.630.000 4.630.000        

17 Giường đơn Cái 1         3.840.000 3.840.000        

18 Giường phụ Cái 1         2.750.000 2.750.000        



19 Giường đôi Cái 1         4.128.000 4.128.000        

20 Đệm giường đôi Cái 1       13.000.000 13.000.000      

21 Đệm giường đơn Cái 1       10.848.000 10.848.000      

22 Xe đẩy phục vụ buồng Cái 2         3.254.000 6.508.000        

23 Máy hút bụi Cái 4         5.250.000 21.000.000      

24 Tranh treo tường Cái 6            970.000 5.820.000        

25 Bồn tắm Cái 1       37.850.000 37.850.000      

26 Vòi sen Bộ 1         1.953.000 1.953.000        

27 Vòi rửa Cái 2         1.300.000 2.600.000        

28 Bồn rửa tay Cái 1         2.716.000 2.716.000        

29 Bồn cầu cái 1         4.380.000 4.380.000        

30 Thanh/vòng treo khăn cái 1            768.000 768.000           

31 Máy sấy khô quần áo Cái 1         9.990.000 9.990.000        

32 Máy ép là để bàn Cái 2            672.000 1.344.000        

33

Ga trải giường đôi

Ruột chăn bông đôi

Vỏ chăn bông đôi

Ruột gối

Vỏ gối

Bộ 6         4.330.000 25.980.000      

34

Ga trải giường đơn

Ruột chăn bông đơn

Vỏ chăn bông đơn

Ruột gối

Vỏ gối

Bộ 6         3.840.000 23.040.000      

35 Gối trang trí Cái 10            480.000 4.800.000        

36 Dải trang trí giường Cái 10            537.000 5.370.000        

37 Móc treo quần áo Cái 20                7.600 152.000           

38 Thùng rác Cái 2              65.000 130.000           

39 Giỏ đựng đồ minibar Cái 3            201.000 603.000           

40 Giá treo khăn tắm Cái 2            264.000 528.000           

41 Gương đứng Cái 3         1.050.000 3.150.000        

42 Áo choàng tắm Cái 2            326.000 652.000           

43 Khăn tắm Cái 24            201.000 4.824.000        

44 Khăn lau tay Cái 24              17.000 408.000           

45 Khăn mặt Cái 24              38.000 912.000           

46 Khăn chùi chân Cái 24            105.000 2.520.000        

47 Hộp đựng dụng cụ vệ sinh (caddy) Cái 2            230.000 460.000           

48 Tủ đựng dụng cụ phục vụ Cái 2         3.024.000 6.048.000        

49 Bàn vuông Bộ 4         2.928.000 11.712.000      

50 Bàn tròn inox Cái 1         1.296.000 1.296.000        

51 Bàn buffet inox Cái 2         1.296.000 2.592.000        

52 Nồi hâm buffet chữ nhật inox Cái 2         2.496.000 4.992.000        

53 Nồi hâm buffet hình tròn inox Cái 2         2.592.000 5.184.000        

54 Xe đẩy phục vụ Cái 2         2.200.000 4.400.000        

55 Bếp hâm nóng cà phê Cái 2         2.112.000 4.224.000        

56 Xô ướp rượu Bộ 2 705.000 1.410.000        

57 Khăn trải bàn Cái 8 162.000 1.296.000        

58 Khăn ăn Cái 32 52.000 1.664.000        

59 Khăn phục vụ Cái 32 32.000 1.024.000        

60 Khăn vệ sinh dụng cụ Cái 32 38.000 1.216.000        

61 Khăn trải bàn buffet Cái 32 206.000 6.592.000        

62 Bộ vải bao bàn và trang trí bàn buffet Cái 2 1.627.000 3.254.000        

63 Chén gia vị Cái 20              13.900 278.000           



64 Chén ăn cơm Cái 20              20.000 400.000           

65 Chén ăn xúp Cái 16              12.000 192.000           

66 Đĩa xúp sâu lòng Cái 20            147.000 2.940.000        

67 Đĩa bánh mỳ Cái 20              46.000 920.000           

68 Đĩa món chính Cái 20            105.000 2.100.000        

69 Đĩa sa lat Cái 20              76.000 1.520.000        

70 Đĩa tráng miệng Cái 20              46.000 920.000           

71 Thìa sứ Cái 20              16.000 320.000           

72 Thố có nắp Cái 8            307.000 2.456.000        

73 Thố/ Hủ đường Cái 8              56.000 448.000           

74 Lọ muối (3 lỗ) Cái 8              33.000 264.000           

75 Lọ tiêu (5 lỗ) Cái 8              33.000 264.000           

76 Lọ tăm Cái 8              19.000 152.000           

77 Lọ hoa Cái 8              27.000 216.000           

78 Gối kê đũa Cái 32              12.000 384.000           

79 Gối kê muỗng Cái 32              18.000 576.000           

80 Dụng cụ đựng nước mắm Cái 10              63.000 630.000           

81 Ly Highball Cái 36              26.000 936.000           

82 Ly nước uống Âu (water goblet) Cái 36              38.000 1.368.000        

83 Ly vang đỏ (red wine) Cái 36              77.000 2.772.000        

84 Ly vang trắng (white wine) Cái 36              67.000 2.412.000        

85 Ly Champagne Flute Cái 36              76.000 2.736.000        

86 Ly Champagne Saucer Cái 18              74.000 1.332.000        

87 Ly Rock Cái 36              29.000 1.044.000        

88 Ly bia (có chân) Cái 36              73.000 2.628.000        

89 Ly bia (có quai) Cái 36              52.000 1.872.000        

90 Ly nước hoa quả (pocogrande) Cái 36              48.000 1.728.000        

91 Dao, dĩa ăn chính Bộ 16 152.000 2.432.000        

92 Dao, dĩa ăn salad Bộ 16 129.000 2.064.000        

93 Dao, dĩa ăn cá Bộ 16 129.000 2.064.000        

94 Dao, dĩa ăn bò Bộ 16 151.000 2.416.000        

95 Dao, dĩa ăn phụ Bộ 16 151.000 2.416.000        

96 Dao ăn bơ Cái 16 75.000 1.200.000        

97 Dao, dĩa ăn tráng miệng Bộ 16 124.000 1.984.000        

98 Thìa ăn chính Cái 8 62.000 496.000           

99 Thìa ăn súp Cái 32 59.000 1.888.000        

100 Thìa ăn tráng miệng Cái 32 57.000 1.824.000        

101 Thìa trà/cà phê Cái 32 60.000 1.920.000        

102 Bình rót sữa tươi Cái 8 33.000 264.000           

103 Bộ ấm trà Bộ 2 456.000 912.000           

104 Khay hình tròn cái 16 92.000 1.472.000        

105 Khay hình chữ nhật cái 16 105.000 1.680.000        

106 Bìa kẹp hóa đơn thanh toán Cái 8 37.000 296.000           

107 Đũa Đôi 30 5.200 156.000           

108 Vá múc súp Cái 8 45.000 360.000           

109 Dụng cụ khui bia Cái 4 62.000 248.000           

110 Dụng cụ mở rượu vang Cái 8 68.000 544.000           

TỔNG CỘNG 1.349.916.000

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm bốn chín triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng.

* Ghi chú :

(Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại nơi bên mua; thiết bị

hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất)




